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Lịch tiêm chủng dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn ở Bang tự do Sachsen. (trạng thái: 01.01.2024)

# Điều cần thiết là phải quan sát bản tóm tắt các đặc tính sản phẩm của các loại vắc xin tương ứng và các bảng sau đây với thông tin về thời gian áp dụng và tiêm chủng! ‡ Tất cả những người dễ bị tổn thương 
(xem bảng bên dưới) * Đối với sự kết hợp kháng nguyên có chứa thành phần ho gà, cần tiêm ba mũi ở trẻ nhỏ; Ở trẻ đủ tháng, có thể bỏ qua mũi tiêm chủng thứ hai dự kiến vào lúc 3 tháng tuổi khi sử dụng 
vắc xin gấp 6 hoặc 5 lần (cái gọi là sơ đồ 2 + 1). ** Tăng cường theo mùa hàng năm bằng vắc xin thích ứng với các biến thể vi rút đang lưu hành (COVID-19) hoặc chủng vi rút (cúm) *** Các loại vắc-xin sau đây 
được khuyến cáo ưu tiên: phế cầu khuẩn (từ 18 tuổi): vắc-xin liên hợp 20 giá trị (PCV20), HPV: vắc xin 9 giá; Herpes zoster: vắc xin tái tổ hợp, bổ trợ (RZV))

Vắc-xin# Sau 
sinh

6
tuần

2  
tháng

3  
tháng

4  
tháng

6  
tháng

11  
tháng

12 
tháng  

(1 năm)

14 
tháng

23 
tháng

4
năm

5
năm

9
năm

10
năm

25
năm

≥ 50
năm

≥ 60
năm

cứ sau 
10

năm

Viêm gan B và
viêm gan A  
(HBV/HAV)

HBV 1/HBV 2 (khoảng cách > 4 tuần)
HBV 3/4 hoặc HAV 1 ► HAV 2 (khoảng thời gian > 6–12 tháng)
hoặc HAV/HBV 1 ► HAV/HBV 2 (khoảng cách > 4 tuần) ► HAV/HBV 3 (khoảng thời 
gian > 6–12 tháng)

Bạch hầu, uốn 
ván, ho gà *

DTPa 
1

DTPa 
2

DTPa 
3 DTPa 4 DTPa 

5 Tdap Tdap

Haemophilus
influenzae tuýp b * Hib 1 * Hib 2 Hib 3

Viêm đa cơ  (IPV) *
(hoá trị ba) IPV 1 * IPV 2 IPV 3 IPV 4 IPV

Sởi, quai bị,
bệnh sởi (MMR) MMR 1 MMR 2 MMR 3‡

Thủy đậu VZV 1 VZV 2

Viêm màng não 
mô cầu B Viêm màng não mô cầu (nhóm B)

Viêm màng não 
mô cầu ACWY/C Viêm màng não mô cầu (nhóm ACWY/C)

Cúm ** Cúm hàng năm

COVID-19 ** COVID-
19

Phế cầu khuẩn  *** PCV 1 ► PCV 2 (khoảng thời gian > 2 tháng), PCV 3 
(khoảng thời gian > 7 tháng)

Phế cầu 
khuẩn

Virus rota Virus rota

Virus gây u nhú ở 
người (HPV) ***

≤ 14 năm HPV1 ► HPV 2
≥ 15 năm HPV1 ►HPV2 ►HPV3

Zona thần kinh *** RZV 1 ► RZV 2
(khoảng thời gian > 6 tháng)


